CHUYÊN ĐỀ
REÌN LUYÃÛN KYÎ NÀNG SO SAÏNH CHO HOÜC SINH TRONG DAÛY HOÜC 

PHÁÖN SINH HOÜC CÅ THÃØ, THPT

Định hướng mục tiêu giáo dục là đào tạo con người phát triển toàn diện, phát triển những phẩm chất và năng lực đáp ứng với đòi hỏi của sự phát triển kinh tế và xã hội. Quan điểm chỉ đạo này về giáo dục phù hợp với những quan điểm hiện đại, phổ biến và tiến bộ về khoa học giáo dục trong phạm vi quốc tế cũng như phù hợp với những yêu cầu của sự phát triển kinh tế và xã hội đối với việc đào tạo đội ngũ lao động mới.
Cốt lõi của đổi mới dạy và học là hướng tới hoạt động học tập chủ động, chống thói quen học tập thụ động. Trong quá trình dạy học, HS không chỉ được trang bị kiến thức mà còn được trang bị cách chiếm lĩnh kiến thức, đó là các KN tư duy. Thực tế hiện nay, GV chú trọng cung cấp tri thức mà chưa chú ý đến dạy cách học cho HS, do đó chưa hình thành được các năng lực tư duy trong quá trình chiếm lĩnh và vận dụng tri thức.
Để khắc phục các mặt hạn chế đó, trong dạy học hiện nay cần phải coi trọng việc rèn luyện các KN cho HS đặc biệt lưu ý đến KN học tập là một trong những vấn đề cấp bách nhằm góp phần đào tạo được lớp người năng động, sáng tạo đáp ứng yêu cầu của người lao động mới trong thời đại ngày nay.

Một trong những KN cần thiết phải rèn luyện cho HS là KN so sánh. Với KN này, người học rèn luyện tư duy so sánh được nhiều đối tượng khác nhau nhưng có chung những thuộc tính, những mối quan hệ nhất định. Từ đó làm cơ sở cho các KN tư duy tiếp theo như phân tích, tổng hợp, khái quát..để HS có thể tiếp thu tri thức một cách có hệ thống, rèn luyện tư duy linh hoạt trong xử lí các tình huống của quá trình tiếp thu tri thức. Qua đó, HS có thể chủ động trong học tập và ứng dụng sáng tạo vào trong thực tiễn cuộc sống.

Mặt khác, trong nội dung, chương trình Sinh học phổ thông phần Sinh học cơ thể các kiến thức liên quan đến Sinh học cơ thể động vật và thực vật lại nằm riêng biệt rất dễ làm cho HS khó hiểu được sự thống nhất về những đặc tính chung của cơ thể sống ở cấp độ cơ thể. Vì vậy, trong quá trình học tập nhất thiết các em phải biết cách so sánh để thấy được những gì chung nhất từ đó nhìn nhận một cách đầy đủ,chính xác các đặc trưng cơ bản của cơ thể sống. 

Xuất phát từ những lí do trên, tôi xây dựng chuyên đề: “ Rèn luyện kỹ năng so sánh cho học sinh trong dạy học phần Sinh học cơ thể, THPT” nhằm góp phần đổi mới phương pháp dạy học, nâng cao chất lượng và hiệu quả dạy học hiện nay ở phổ thông.
NỘI DUNG
1.1  Thực trạng của việc rèn luyện kỹ năng so sánh trong dạy học phần Sinh học cơ thể, THP
1.1.1 Tình hình dạy học với biện pháp rèn luyện kỹ năng so sánh

Qua nghiên cứu, tôi nhận thấy rằng, hỏi đáp là phương pháp truyền thống mà giáo viên vẫn thường xuyên sử dụng nhất. Phương pháp hoạt động nhóm, dạy học sử dụng tình huống, sử dụng kênh hình, tổ chức học sinh nghiên cứu độc lập với SGK  có số lượng giáo viên sử dụng nhiều. Phương pháp biểu diễn thí nghiệm nghiên cứu, thuyết trình vẫn được giáo viên sử dụng nhưng không thường xuyên, Như vậy, so với các kết quả khảo sát trước đây, giáo viên đã chú ý hơn đến việc đổi mới phương pháp dạy học, sử dụng nhiều hơn các phương pháp dạy học tích cực. Tuy nhiên, việc rèn kỹ năng so sánh cũng có ít nhiều  song ở mức rất thấp, chưa thực sự rèn cho học sinh phương thức gia công trí tuệ để có được các sơ đồ, bảng, đồ thị, hình ảnh.  Như vậy học sinh ghi nhớ kiến thức rất máy móc, chưa vận dụng được khả năng tư duy logic. 

Như vậy, qua khảo sát giáo viên,  tôi có thể kết luận rằng giáo viên nhận thấy tầm quan trọng của kỹ năng này, có thực hiện nhưng ở mức độ thấp và thực hiện với tần suất rất thấp.

1.1.2 Thực trạng khả năng so sánh của học sinh

Theo sự đánh giá của học sinh, số giáo viên thường xuyên sử dụng các biện pháp so sánh ở sinh học 11 là rất ít, trong khi đó với nội dung chương trình của HS 11 việc rèn luyện cho học sinh là cần thiết.

1.1.3 Nguyên nhân của thực trạng 

+ Nguyên nhân chủ quan:
Qua khảo sát giáo viên, chúng tôi có thể kết luận rằng giáo viên nhận thấy tầm quan trọng của kỹ năng này, có thực hiện nhưng ở mức độ thấp và thực hiện với tần suất rất thấp. Theo nhận xét của chúng tôi, có thể do giáo viên chưa có biện pháp thực hiện sao cho vẫn rèn được kỹ năng đồng thời đảm bảo độ bền và độ sâu kiến thức, đảm bảo thời gian. Mặc dù giáo viên ý thức được sự cần thiết của việc rèn luyện kĩ năng so sánh cho học sinh, nhưng chưa thực sự tích cực nên việc rèn luyện kỹ năng so sánh cho học sinh còn hạn chế.  Mặt khác, tính chủ động, tích cực trong học tập của học sinh chưa c
ao nên kiến thức về bài học còn chưa nắm vững dẫn đến việc so sánh gặp nhiều khó khăn.
+ Nguyên nhân khách quan:
Do nội dung các bài học tương đối dài, thời gian còn hạn chế, phương tiện giảng dạy chưa đầy đủ  nên việc tổ chức rèn luyện kĩ năng so sánh còn hạn chế.
1.2. Các biện pháp rèn luyện kỹ năng so sánh trong dạy học Sinh học 11

1.2.1 Phân tích nội dung chương trình Sinh học 11

Chương trình Sinh học 11 được xây dựng  trên quan điểm hệ thống, giúp người học nhận thức được sự thống nhất giữa cấu trúc và chức năng , mối liên hệ giữa các chức năng sống, sự sống và khác nhau trong việc thực hiện các chức năng sống ở thực vật và động vật. 

Chương trình Sinh học 11 nghiên cứu tổ chức sống cấp độ cơ thể. Cơ thể là một hệ sống gồm một tổ hợp các yếu tố cấu trúc liên quan chặt chẽ với nhau trong một chỉnh thể, các tổ chức sống ở cấp độ cơ thể cũng có các dấu hiệu chính đặc trưng cho mọi cấp tổ chức sống: Trao đổi chất và năng lượng, cảm ứng, sinh trưởng  phát triển và sinh sản ở TV và ĐV. Các dấu hiệu đó lần lượt nghiên cứu trong 4 chương của chương trình Sinh học 11. Mỗi chương nghiên cứu một đặc tính của sự sống ở cấp độ tổ chức cơ thể theo một dàn bài là: Phần A: nghiên cứu đặc tính đó biểu hiện ở cơ thể thực vật; Phần B: nghiên cứu đặc tính đó biểu hiện ở cơ thể động vật. Kết thúc chương là bài tổng kết nhằm hệ thống hoá kiến thức về đặc tính đó.

Sinh học cơ thể là một cấp độ tổ chức của hệ thống sống nhưng lại nghiên cứu cơ thể thực vật riêng với cơ thể động vật, bởi vì giữa chúng có những điểm riêng  biệt đặc trưng cho từng nhóm cơ thể đa bào. Tuy nhiên giữa cơ thể thực vật và động vật đều có nhiều đặc điểm chung nhất cho cơ thể đa bào thuộc dạng tế bào nhân thực về chuyển hoá vật chất và năng lượng, cảm ứng, sinh trưởng và phát triển, sinh sản.

 Cơ thể sống là một cấu trúc toàn vẹn của một hệ thống mở có đầy đủ những dấu hiệu cơ bản của cơ thể sống  đó là : trao đổi chất và năng lượng, cảm ứng, sinh trưởng, phát triển và sinh sản ở TV và ĐV. Những dấu hiệu cơ bản đó được trình bày  trật tự lần lượt qua 4 chương sau:

Chương 1:  Chuyển hoá vật chất và năng lượng 

* Đặc điểm chung của chuyển hoá vật chất và năng lượng ở TV và ĐV:

Đồng hóa tổng hợp các chất  đơn giản thành các chất hữu cơ đặc trưng cho từng tế bào của cơ thể, thực hiện đồng thời với quá trình tích lũy năng lượng.

Dị hóa phân giải các chất hữu cơ đặc trưng cho cơ thể thành các chất đơn giản, thực hiện đồng thời với quá trình chuyển hóa thế năng thành hoạt năng.

Chương 2: Cảm ứng

* Đặc điểm chung của cảm ứng ở TV và ĐV:

Cảm ứng là khả năng nhận biết các thay đổi của môi trường để phản ứng kịp thời. Cảm ứng gồm 3 khâu chủ yếu đó là tiếp nhận kích thích→ phân tích tổng hợp kích thích để quyết định hình thức và mức độ cảm ứng→ thực hiện phản ứng.

Chương 3: Sinh trưởng và phát triển ở cấp độ cơ thể.

Chương 4: Sinh sản 
Sinh sản là một dấu hiệu cơ bản ở cấp độ cơ thể và sinh sản chịu ảnh hưởng của điều kiện môi trường, hoocmôn và hệ thần kinh( đối với ĐV)

- Quá trình chuyển hoá vật chất và năng lượng, cảm ứng cùng với sinh trưởng và phát triển và sinh sản làm cho cơ thể sống là một hệ mở toàn vẹn. 

- Với cách biên soạn đó của SGK, giáo viên dễ dàng giúp học sinh nhận thức được những biểu hiện khác nhau về các đặc tính giữa động vật và thực vật nhưng khó khăn trong việc nhận rõ được những dấu hiệu chung giữa động vật và thực vật, bản chất của  những đặc tính đó ở cấp độ cơ thể.

1.2.2 Các nội dung cần và có thể rèn luyện kỹ năng so sánh

Theo sự nghiên cứu của tôi, toàn bộ phần Sinh học cơ thể có 22 bài  với 34 nội dung cần và có thể rèn luyện kỹ năng so sánh cho học sinh, cụ thể được trình bày ở bảng sau:

Bảng: Các nội dung cần và có thể rèn luyện kỹ năng so sánh

	Chương
	Bài
	Tên bài
	Nội dung cần so sánh

	Chuyển hoá vật chất và năng lượng


	 1
	Trao đổi nước ở thực vật


	+Hai con đường hấp thụ nước từ đất vào mạch gỗ

+ Hai con đường vận chuyển nước, chất khoáng và chất hữu cơ

	
	 2
	Trao đổi nước ở thực vật (tt)
	+ Hai con đường thoát hơi nước: qua khí khổng, qua bề mặt lá-qua cutin

	
	3
	Trao đổi khoáng và nitơ ở thực vật
	+ Hấp thụ thụ động và chủ động



	
	7
	Quanh hợp


	+ Pha sáng và pha tối

+ Các con đường cố định CO2: C3, CAM, C4

	
	11
	 Hô hấp ở thực vật


	+ Quang hợp và hô hấp

+ Hô hấp kị khí và hô hấp hiếu khí

	
	 15
	Tiêu hoá


	+ Tiêu hoá ở các nhóm động vật

+ Tiêu hoá ở động vật ăn thịt và động vật ăn thực vật

	
	17 
	Hô hấp ở động vật
	+ Trao đổi khí ở các nhóm động vật

	
	 18
	Tuần hoàn
	+ Hệ tuần hoàn kín và hệ tuần hoàn hở

	
	22
	Ôn tập chương I


	+ Chuyển hoá vật chất và năng lượng giữa thực vật và động vật

	Cảm ứng
	23
	Hướng động
	+ Các kiểu hướng động

	
	24
	Ứng động
	+ Các kiểu ứng động

	
	27
	Cảm ứng ở động vật
	+ Hệ thần kinh vận động và hệ thần kinh sinh dưỡng

+ Phản xạ có điểu kiện và phản xạ không có điều kiện

	
	28
	Điện thế nghỉ và điện thế hoạt động
	+ Lan truyền xung thần kinh qua sợi  thần kinh có bao miêlin và không có bao miêlin

	
	30
	Tập tính 
	+ Tập tính bẩm sinh và tập tính học được

	Sinh trưởng và phát triển
	34
	Sinh trưởng ở thực vật
	+ Sinh trưởng sơ cấp và sinh trưởng thứ cấp

	
	35
	Hoocmôn thực vật
	+ Hoocmôn kích thích sinh trưởng và hoocmôn ức chế sinh trưởng

	
	37
	Sinh trưởng và phát triển ở động vật
	+ Sinh trưởng và phát triển

+ Phát triển không qua biến thái và phát triển qua biến thái

+ Phát triển qua biến thái hoàn toàn và qua biến thái không hoàn toàn

	Sinh sản
	41
	Sinh sản vô tính ở thực vật
	+ Các hình thức nhân giống vô tính

	
	42
	Sinh sản hữu tính ở thực vật
	+ Sự hình thành hạt phấn và túi phôi

+ Sinh sản vô tính và sinh sản hữu tính

	
	44
	Sinh sản vô tính ở động vật
	+ Sinh sản vô tính ở thực vật và động vật

	
	45
	Sinh sản hữu tính ở động vật
	+ Thụ tinh trong và thụ tinh ngoài

+ Đẻ trứng và đẻ con

+ Tự thụ tinh và thụ tinh chéo

+ Sinh sản hữu tính ở thực vật và động vật

	
	48
	Ôn tập chương II, III, IV
	+ Cảm ứng ở thực vật và cảm ứng ở động vật

+ Sinh trưởng và phát triển ở động vật và sinh trưởng và phát triển ở thực vật


1.2.3 Hành động cấu thành kỹ năng so sánh
Theo Đinh Quang Báo và Nguyễn Đức Thành thì khi so sánh tìm sự giống nhau hay khác nhau của các đối tượng ta có thể dạy theo trình tự sau [1], [2], [3]:

Bước 1: Nêu định nghĩa đối tượng cần so sánh.

Bước 2: Phân tích đối tượng, tìm ra dấu hiệu bản chất của mỗi đối tượng so sánh. 

Bước 3: Xác định những điểm khác nhau 

Bước 4: Xác định những điểm giống nhau 

Bước 5: Khái quát các dấu hiệu quan trọng giống và khác nhau của hai đối tượng so sánh.

Bước 6: Nếu có thể được thì nêu rõ nguyên nhân của sự giống nhau và khác nhau đó, rút ra kết luận.

Ví dụ: Khi so sánh cảm ứng ở thực vật và cảm ứng ở động vật

Bước 1: Nêu định nghĩa về cảm ứng ở thực vật và cảm ứng ở động vật

Bước 2: Phân tích đối tượng, tìm ra dấu hiệu bản chất của mỗi đối tượng so sánh. 

Bước 3: Xác định những điểm khác nhau 

Bước 4: Xác định những điểm giống nhau 

Bước 5: Khái quát các dấu hiệu quan trọng giống và khác nhau của hai đối tượng so sánh

Bước 6: Nếu có thể được thì nêu rõ nguyên nhân của sự giống nhau và khác nhau đó, rút ra kết luận.
1.2.4 Các biện pháp rèn luyện kỹ năng so sánh trong dạy học phần sinh học cơ thể

1.2.4.1 Sữ dụng tình huống rèn luyện kỹ năng so sánh 

1.2.4.1.1 Ưu - nhược điểm của dạy học tình huống

+ Ưu điểm:

Đây là phương pháp có thể kích thích ở mức cao nhất sự tham gia tích cực của học sinh vào quá trình học tập, phát triển các kỹ năng học tập, giải quyết vấn đề, kỹ năng đánh giá, dự đoán kết quả, kỹ năng giao tiếp như nghe nói, trình bày,… của học sinh. 

+ Nhược điểm: 

Để thiết kế được tình huống phù hợp nội dung, mục tiêu đào tạo, trình độ của học sinh, kích thích được tính tích cực của học sinh đòi hỏi cần nhiều thời gian và công sức. Do sự eo hẹp về thời gian giảng dạy trên lớp cộng với sự thụ động của học sinh do quá quen với phương pháp  thuyết trình là một trở ngại trong việc áp dụng phương pháp  này


Các yêu cầu của tình huống: [26]


+ Tính thời sự, sát thực tế, sát nội dung bài học.


+ Tạo khả năng để học sinh đưa ra nhiều giải pháp.


+ Nội dung của tình huống phải phù hợp với trình độ của học sinh. 

1.2.4.1.2 Quy trình sử dụng tình huống để rèn luyện  kỹ năng so sánh cho học sinh  trong dạy-học Sinh học

Quy trình tổ chức rèn luyện kỹ năng so sánh cho học sinh bằng tình huốngcó thể chia làm 6 bước sau đây:

Bước 1: Xác định nhiệm vụ: Trong bước này, GV nêu tình huống (lưu ý: đây phải là tình huống có thể rèn luyện kỹ năng so sánh), yêu cầu học sinh giải quyết tình huống.

Bước 2: Thu thập thông tin: Để thu thập thông tin HS thực hiện các yêu cầu mà GV đã đề ra. Trong quá trình HS thu nhận thông tin GV có thể giúp đỡ bằng cách đưa ra một số câu hỏi định hướng giúp HS sơ bộ ghi nhớ thông tin và bước đầu định hình cách giải quyết tình huống

Bước 3: Xử lí thông tin: Tuỳ vào yêu cầu cụ thể HS có thể phân tích tài liệu sau đó thảo luận, trả lời các câu hỏi gợi ý… để giải quyết tình huống.

Bước 4: Trình bày, thông báo kết quả: Sau khi tiến hành độc lập hoặc theo nhóm, GV chỉ định HS trình bày hướng giải quyết tình huống. 

Bước 5: Nhận xét, điều chỉnh: Trong bước này, GV đưa ra nhận xét, hướng giải quyết của tình huống đưa ra.

Bước 6:  Vận dụng, ghi nhớ: Để giúp HS khắc sâu, mở rộng kiến thức đã thu nhận  được,  GV ra thêm các câu hỏi, bài tập vận dụng và nâng cao để HS thực hiện
Ví dụ 1:Một bạn cho rằng rất khó để phân biệt hệ tuần hoàn kín và hệ tuần hoàn hở.  Em có đồng ý không? Hãy lập bảng so sánh hệ tuần hoàn kín và hệ tuần hoàn đơn?

(dùng để dạy bài: Hệ tuần hoàn)
	Tiêu chí
	Hệ tuần hoàn kín
	Hệ tuần hoàn hở

	 Máu tiếp xúc với tế bào
	Máu tiếp xúc trực tiếp với các tế bào
	Máu tiếp xúc gián tiếp với các tế bào

	Áp lực, tốc độ máu
	Áp lực thấp, tốc độ máu chảy chậm
	Áp lực cao, tốc độ máu chảy nhanh

	Khả năng điều hoà, phân phối máu
	Khả năng điều hoà, phân phối máu đến cơ quan chậm
	Khả năng điều hoà, phân phối máu đến cơ quan nhanh

	Sắc tố hô hấp 
	Có chứa sắc tố hô hấp ví dụ:hemoxianin
	Có chứa sắc tố hô hấp ví dụ:hemoglobin


1.2.4.2.Sử dụng kênh hình rèn luyện kỹ năng so sánh

1.2.4.2.1 Vai trò của kênh hình trong dạy học Sinh học

+ Góp phần đa dạng hoá phương tiện và đổi mới phương pháp dạy học.


+ Góp phần gây hứng thú học tập cho học sinh


+ Rèn luyện kỹ năng nhận thức cho học sinh

        + kiểm tra kết quả học tập của học sinh 


Tuy nhiên, khi sử dụng kênh hình dạy học phải bảo đảm các yêu cầu:

+ Kênh hình dạy học phải có nội dung thông tin rõ ràng để học sinh có thể quan sát dễ dàng. Nếu nội dung tin quá lớn có thể chia nhỏ thành nhiều phần.

+ Kênh hình cần trình bày tập trung vào những chi tiết quan trọng  mà học sinh cần quan sát để thu nhận thông tin phù hợp với kênh chữ.

+ Kênh hình là một kênh thông tin phối hợp bổ sung kênh chữ. 

+ Việc chọn màu sắc để trình bày tư liệu cũng như việc vẽ và in phải có tác dụng giáo dục và làm cho học sinh tăng thêm lòng yêu khoa học, thiên nhiên.

+ Cần lưu ý để học sinh biết tỉ lệ kích thước đối tượng trên kênh hình so với đối tượng thật.
1.2.4.2.2 Sử dụng kênh hình để rèn luyện kĩ năng so sánh
Quy trình tổ chức rèn luyện kỹ năng so sánh cho học sinh bằng kênh hình

Bước 1: Xác định nhiệm vụ
 Trong bước này, GV đưa ra một số kênh hình và xác định nhiệm vụ học tập cho HS bằng yêu cầu học sinh quan sát kênh hình để thực hiện các công việc như trả lời các câu hỏi, rút ra nhận xét, lập bảng so sánh…

Bước 2: Thu thập thông tin: Để thu thập thông tin, HS quan sát kênh hình. Trong quá trình HS quan sát kênh hình GV có thể giúp đỡ bằng cách đưa ra một số câu hỏi định hướng giúp HS bước đầu định hình hướng quan sát.

Bước 3: Xử lí thông tin: Tuỳ vào yêu cầu cụ thể HS có thể phân tích kênh hình sau đó thảo luận, trả lời các câu hỏi gợi ý… để thực hiện các nhiệm vụ đã đặt ra như trả lời các câu hỏi, rút ra nhận xét, lập bảng so sánh…

Bước 4: Trình bày, thông báo kết quả: Sau khi tiến hành độc lập hoặc theo nhóm, GV chỉ định HS trình bày, giải thích, … những việc đã làm theo yêu cầu đặt ra. Nêu những nhận xét, kết luận đã tìm được.

Bước 5: Nhận xét, điều chỉnh:  Trong bước này, GV đưa ra nhận xét, điều chỉnh nhằm đưa ra kết quả hoàn thiện cho những yêu cầu đặt ra ở bước 1

Bước 6: Vận dụng, ghi nhớ:  Để giúp HS khắc sâu, mở rộng kiến thức đã thu nhận  được,  GV ra thêm các câu hỏi, bài tập vận dụng và nâng cao để HS thực hiện

Ví dụ 1 Quang hợp ở C3,c4, Cam

	Tiêu chí
	Quang hợp ở TV C3
	Quang hợp ở TV C4
	Quang hợp ở TV CAM

	Chất nhận CO2 đầu tiên
	Ribulôz1,5 điphotphat
	PEP(Photphoenolpyruvat)

	Sản phẩm đầu tiên
	APG (hợp chất 3C)
	AOA(hợp chất 4C)

	Thời gian cố định CO2
	Chỉ 1 giai đoạn diễn ra vào ban ngày
	Cả 2 giai đoạn diễn ra vào ban ngày
	Giai đoạn 1 diễn ra ban đêm, giai đoạn 2 diễn ra ban ngày

	Tế bào quang hợp
	Tế bào nhu mô
	Tế bào nhu mô và tế bào bao bó mạch
	Tế bào nhu mô

	Số loại lục lạp
	Một
	Hai
	Một


Ví dụ 2: Hệ tuần hoàn kép, hệ tuần hoàn đơn

	Tiêu chí
	Hệ tuần hoàn đơn
	Hệ tuần hoàn kép

	Số vòng tuần hoàn 
	Có 1 vòng tuần hoàn
	Có 2 vòng tuần hoàn

	Cấu tạo tim
	Tim có 2 ngăn
	Tim có 3 hoặc 4 ngăn

	Đặc điểm của máu đi nuôi cơ thể
	Máu đi nuôi cơ thể là máu pha
	Máu đi nuôi cơ thể là máu giàu oxi

	Áp lực, tốc độ máu
	Khi tim co, máu được bơm với áp lực thấp nên vận tốc máu chảy chậm
	Khi tim co, máu được bơm với áp lực cao nên vận tốc máu chảy nhanh


1.2.4.3 Sử dụng trắc nghiệm rèn luyện kỹ năng so sánh  

Việc dạy học kiến thức mới bằng trắc nghiệm sẽ rèn luyện cho HS khả năng tự học, tự đọc SGK. Trong các phương pháp học thì cốt lõi là phương pháp tự học. Nếu rèn luyện cho người học có được phương pháp, kỹ năng, thói quen, ý chí tự học thì sẽ tạo cho họ lòng ham học, khơi dậy nội lực vốn có trong mỗi người, kết quả học tập sẽ được nhân lên. Vì lẽ đó, ngày nay người ta nhấn mạnh mặt hoạt động học trong quá trình dạy học, nỗ lực tạo ra sự chuyển biến từ học tập thụ động sang tự học chủ động, đặt vấn đề phát triển tự học ngay trong trường phổ thông, không chỉ tự học ở nhà mà tự học cả trong tiết học có sự hướng dẫn của GV.

Như vậy sử dụng câu hỏi trắc nghiệm để dạy tài liệu mới đã thực hiện được quá trình thu nhận thông tin ngược - xuôi một cách kịp thời đa dạng.

Quy trình tổ chức rèn luyện kỹ năng so sánh cho học sinh bằng trắc nghiệm

Bước 1: Xác định nhiệm vụ: Trong bước này, GV đưa ra một số các đặc điểm của các nhóm đối tượng, yêu cầu học sinh sắp xếp các đặc điểm đó vào từng nhóm đối tượng cho phù hợp.

Bước 2: Thu thập thông tin: Để thu thập thông tin HS thực hiện các yêu cầu mà GV đã đề ra. Trong quá trình HS thu nhận thông tin GV có thể giúp đỡ bằng cách đưa ra một số câu hỏi định hướng giúp HS sơ bộ ghi nhớ thông tin và bước đầu định hình cách giải quyết yêu cầu đặt ra

Bước 3: Xử lí thông tin: Tuỳ vào yêu cầu cụ thể HS có thể phân tích tài liệu sau đó thảo luận, trả lời các câu hỏi gợi ý… để giải quyết yêu cầu.

Bước 4: Trình bày, thông báo kết quả: Sau khi tiến hành độc lập hoặc theo nhóm, GV chỉ định HS trình bày.

Bước 5: Nhận xét, điều chỉnh: Trong bước này, GV đưa ra nhận xét, điều chỉnh bổ sung

Bước 6:  Vận dụng, ghi nhớ: Để giúp HS khắc sâu, mở rộng kiến thức đã thu nhận  được,  GV ra thêm các câu hỏi, bài tập vận dụng và nâng cao để HS thực hiện

Ví dụ 1: Phản xạ có điều kiện và phản xạ không có điều kiện

Giáo viên đưa ra một số đặc điểm sau:

- Bền vững, bẩm sinh

- Ít bền vững, không mang tính bẩm sinh

- Đặc trưng cho loài

- Đặc trưng cho cá thể

- Số lượng có hạn

- Số lượng đa dạng và phong phú

- Khi sinh ra đã có

- Được hình thành do học tập và rèn luyện

- Trung khu thần kinh trung ương điều khiển là tuỷ sống

- Trung khu thần kinh trung ương điều khiển là não và tuỷ sống

- Hình thành tập tính bẩm sinh, bản năng 

- Hình thành tập tính học được, thói quen

Hãy sắp xếp các đặc điểm trên phù hợp với đặc điểm của phản xạ có điều kiện và phản xạ không có điều kiện ?

(dùng để củng cố bài : Đặc điểm chung của Lưỡng Cư)

Ví dụ 2: Sắp xếp những đặc điểm  tương ứng với hô hấp kị khí và hô hấp hiếu khí

	STT
	Hình thức 
	Kết quả
	Đặc điểm 

	1
	Hô hấp hiếu khí
	1......................
	a. Không cần oxi

b. Cần oxi

c. Xảy ra ở tế bào chất

d. Xảy ra ở ti thể

e. Giai đoạn đường phân tạo axit piruvic, lên men tạo êtilic, CO2 hoặc axit lătic

f. Tạo CO2, H2O, tích luỹ ATP

g. Không tích luỹ năng lượng

h. Tích luỹ 38 ATP

	2
	Hô hấp kị khí
	2......................
	


Ví dụ 3: Sắp xếp các đặc điểm ứng với pha sáng và pha tối

	STT
	Pha quang hợp
	Kết quả
	Đặc điểm

	1
	Pha sáng
	1...............
	a. Xảy ra tại tilacôit

b. Xảy ra tại stroma

c. Gồm các giai đoạn quang lí và quang hoá

d. Gồm giai đoạn cố đinh CO2

e. Bản chất: Easmt→Elkhh
f. Bản chất: CO2→C6H12O6
g. Nguyên liệu: H2O, ánh sáng

h. Nguyên liệu: ATP, NADPH2, CO2

k. Sản phẩm: ATP, NADPH2, O2
l. Sản phẩm : C6H12O6

	2
	Pha tối
	2...............
	


1.2.4.4 Sữ dụng bảng rèn luyện kỹ năng so sánh 
* Vai trò của bảng đối với dạy học sinh học:  Trong DH sinh học việc sử dụng bảng thống kê, so sánh, phân biệt các đối tượng… rất có tác dụng đối với quá trình nhận thức của HS. Qua việc phân tích các số liệu, sự kiện trong bảng sẽ giúp HS phát huy các kĩ năng thao tác tư duy phân tích - tổng hợp, so sánh - đối chiếu, kĩ năng khái quát hóa, hệ thống hóa. Việc phân tích, tổng hợp , so sánh đối chiếu các số liệu sự kiện ghi trong bảng không chỉ giúp HS rút ra được những nhận xét đúng mà còn có tác dụng giúp các em nhớ lâu, hiểu cặn kẽ vấn đề, có khả năng tư duy sáng tạo trong việc so sánh các đối tượng tương tự. 

* Cách tiến hành: Để rèn luyện kĩ năng làm việc với bảng, GV cần hướng dẫn HS thực hiện theo quy tắc chung như sau:

- Đọc kĩ nhan đề của bảng, xem nội dung đề cập đến vấn đề gì và nhằm mục đích gì ?

- Đọc kĩ nhan đề các cột dọc, hàng ngang, tìm hiểu kĩ những thuật ngữ chưa hiểu rõ.

- Đọc kĩ số liệu hoặc sự kiện lần lượt theo cột dọc rồi đến hàng ngang hoặc ngược lại

- Phân tích, đối chiếu so sánh các số liệu, sự kiện và rút ra những nhận xét, kết luận phù hợp

Quy trình tổ chức rèn luyện kỹ năng so sánh cho học sinh bằng  bảng

Bước 1: Xác định nhiệm vụ: Trong bước này, GV xác định nhiệm vụ học tập cho HS bằng yêu cầu như đọc SGK, tài liệu, quan sát tranh vẽ, …để thực hiện các công việc như trả lời các câu hỏi, rút ra nhận xét, điền tiếp vào bảng, xác định tiêu chí và lập bảng... 

Bước 2: Thu thập thông tin: Để thu thập thông tin, HS thực hiện các yêu cầu mà GV đã đề ra. Trong quá trình HS thu nhận thông tin GV có thể giúp đỡ bằng cách đưa ra một số câu hỏi định hướng giúp HS sơ bộ ghi nhớ thông tin và bước đầu định hình cách giải quyết các yêu cầu đặt ra.

Bước 3: Xử lí thông tin: Tuỳ vào yêu cầu cụ thể HS có thể phân tích tài liệu sau đó thảo luận, trả lời các câu hỏi gợi ý… để thực hiện các nhiệm vụ đã đặt ra (rút ra nhận xét, kết luận, điền tiếp vào chỗ trống, lập bảng, …).

Bước 4: Trình bày, thông báo kết quả: Sau khi tiến hành độc lập hoặc theo nhóm, GV chỉ định HS trình bày, giải thích, … những việc đã làm theo yêu cầu đặt ra. Nêu những nhận xét, kết luận đã tìm được.

 Bước 5: Nhận xét, điều chỉnh: Trong bước này, GV đưa ra nhận xét, hướng giải quyết cho yêu cầu của bước 1.

Bước 6:  Vận dụng, ghi nhớ: Để giúp HS khắc sâu, mở rộng kiến thức đã thu nhận  được,  GV ra thêm các câu hỏi, bài tập vận dụng và nâng cao để HS thực hiện

Mức 1: 
Ví dụ 1: Thoát hơi nước qua khí khổng và qua cutin

	Tiêu chí
	Qua khí khổng
	Qua cutin

	Tổng diện tích bề mặt lá
	Nhỏ 
	Lớn

	Hoạt động điều chỉnh
	Đóng, mở khí khổng
	Không được điều chỉnh

	Tác nhân điều chỉnh
	Ánh sáng
	Không có tác nhân

	Vận tốc thoát hơi nước
	Lớn
	Nhỏ

	Hiệu quả thoát hơi nước
	Cao (90%)
	Thấp(5%)


? Dựa vào bảng  trên hãy nhận xét về vai trò của con đường thoát hơi nước qua cutin và qua khí khổng đối với đời sống của cây?
Mức 2

Ví dụ 1 :So sánh cảm ứng ở động vật và thực vật

	Tiêu chí
	Cảm ứng ở thực vật
	Cảm ứng ở động vật

	Tác nhân kích thích
	Yếu tố môi trường: nhiệt độ, ánh sáng, yếu tố bên trong
	

	Bộ phận thu nhận kích thích
	
	Có cơ quan và tế bào chuyên trách đảm nhận

	Cơ chế truyền thông tin
	Hoá học, lan truyền điện
	

	Bộ phận phân tích và tổng hợp kích thích
	Chưa có cơ quan chuyên trách, do rễ thân lá hoa đảm nhiệm
	

	Bộ phận trả lời kích thích
	
	Cơ quan chuyên trách là cơ và tuyến

	Đặc điểm
	Phản ứng toàn thân, chậm, khó nhận thấy
	

	Biểu hiện hình thức cảm ứng
	Thay đổi tốc độ sinh trưởng, sức trương nước và co rút chất nguyên sinh
	

	Ý nghĩa
	
	Hình thành tập tính thích nghi


Mức 3

Ví dụ 1 : Trao đổi khí trong cơ thể thực vật và động vật
	Tiêu chí so sánh
	Thực vật
	Động vật

	Bộ phận trao đổi khí
	
	

	Con đường trao đổi khí
	
	

	Cơ chế trao đổi khí
	
	

	Hiệu quả trao đổi khí
	
	


Mức 4    
Ví dụ 1: So sánh sinh sản hữu tính ở thực vật và động vật

Cho các tiêu chí:

1. Hình thành giao tử

2. Thụ tinh 

3. Phát triển phôi

4. Cấu tạo cơ quan sinh sản

5. Mối quan hệ với sinh sản vô tính trong chu kì sống  (vòng đời)

Hãy lập bảng so sánh sinh sản hữu tính ở TV và ĐV?
Mức 5

Ví dụ 1: Lập bảng so sánh cơ quan tiêu hoá của động vật ăn thịt và động vật ăn thực vật. Vì sao lại có sự khác  nhau đó?

Ví dụ 2: Lập bảng so sánh trao đổi nước ở thực vật và động vật. Giải thích vì sao có sự khác nhau đó?

Ví dụ 3: Lập bảng so sánh  Giải thích tại sao lại có sự khác  nhau đó?










